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	TT
	Bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
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	1
	Bài 10. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
	Nhận biết:
- Biết khái niệm công dân của một nước, căn cứ xác định công dân của một nước
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm, qui định  
-Vận dụng kiến thức đưa ra nhận xét hành vi, đưa ra quan điểm 
	6

	2
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	2
	Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
	Nhận biết:
- Biết khái niệm quyền và nghĩa vụ
- Những quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm, quy định
-Vận dụng kiến thức đưa ra nhận xét hành vi, đưa ra quan điểm 
- Vận dụng cao:   
Ứng xử trước tình huống
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MÃ ĐỀ GỐC

ĐỀ CHÍNH THỨC


I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
[bookmark: _Hlk195469253]Câu 1. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Công dân có quyền tự do báo chí.	          	          B. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.
C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  D. Công dân có quyền tự do ngôn luận.
Câu 2. Do nghi ngờ bạn V có hành động trộm cắp, nên chủ cửa hàng quần áo MK đã tự ý bắt, nhốt V lại và đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục V bằng những ngôn từ khó nghe.
Theo em, chủ của hàng quần áo MK đã vi phạm quyền gì của công dân?
	A. Quyền tự do kinh doanh.
	B. Quyền tự do ngôn luận.
	C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm.
	D. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Câu 3. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
	A. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
	B. Tất cả những người sống ở Việt Nam có quốc tịch nước ngoài.
	C. Tất cả những người không quốc tịch.
	D. Chỉ cần sống ở Việt Nam đã là công dân Việt Nam.
Câu 4. Công dân nước Hàn Quốc là người có quốc tịch:
	A. Hàn Quốc	B. Nước ngoài.	C. Quốc tế.	D. Nhiều nước.
Câu 5. Điền vào chỗ trống:
Theo điều 27 - Hiến pháp năm 2013, “Công dân Việt Nam từ……tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
	A. 16 tuổi	B. 23 tuổi	C. 21 tuổi	D. 18 tuổi
Câu 6. Trên đường đi làm về, bác Nga ở phường Cự Khối (quận Long Biên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trên đê. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
	A. Em bé có quốc tịch Nga.	B. Em bé không có quốc tịch.
	C. Em bé có quốc tịch Mĩ.	D. Em bé có quốc tịch Việt Nam.
Câu 7. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
	A. Bằng đại học.         B. Căn cước công dân.            C. Hộ chiếu.	D. Giấy khai sinh.
Câu 8. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?
	A. Hương và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.
	B. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.
	C. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.
	D. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.
Câu 9. Bắc sinh ra ở Mĩ, bố mẹ bạn là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, Bắc là công dân nước nào?
	A. Nước Anh	B. Nước Mĩ	C. Việt Nam	D. Nước Pháp
Câu 10. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
	A. Vé xe buýt         B. Giấy khám sức khỏe          C. Giấy khai sinh.	D. Đơn xin nghỉ học
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
	A. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
	B. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
	C. Công dân chỉ cần hưởng quyền, không cần phải có nghĩa vụ với đất nước.
	D. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân.
Câu 12. Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm có quốc tịch nước nào?
	A. Lâm không có quốc tịch.			B. Lâm có quốc tịch Việt Nam.
	C. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.	D. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.
Câu 13. Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?
	A. Chiến là công dân Việt Nam.	B. Chiến là công dân quốc tế.
	C. Chiến là công dân Hàn Quốc.	D. Chiến là công dân Nhật.
Câu 14. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân?
	A. Quyền tự do kinh doanh.			B. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín.
	C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.		D. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Câu 15. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
	B. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
	C. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
	D. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
Câu 16. Để phân biệt công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
    A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
    B. Luật Công dân Việt Nam.
    C. Luật hôn nhân và gia đình.
    D. Luật trẻ em.
2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
a) Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo.
b) Công dân chỉ cần thực hiện quyền của mình, không cần thực hiện nghĩa vụ. 
c) Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ. 
d) Người già, người khuyết tật không có quyền được bảo vệ và chăm sóc vì họ không còn khả năng lao động.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Hãy nêu 2 điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.
Câu 2.(2 điểm) 
Trung năm nay 14 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã làm thêm ở quán cơm của bà Trang. Mỗi lần Trung sơ suất làm vỡ bát đều bị bà Trang la mắng, đánh đập. Bình đi học ngang qua nên đã chứng kiến vài lần, Bình cảm thấy rất thương Trung và muốn giúp Trung.
a. Hành động của bà Trang là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống trên?
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------

Họ và tên HS:.....................................................................Lớp:........................
HS nộp lại đề sau khi làm bài xong
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I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
   A. Tất cả những người không quốc tịch.
   B. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
   C. Tất cả những người sống ở Việt Nam có quốc tịch nước ngoài.
   D. Chỉ cần sống ở Việt Nam đã là công dân Việt Nam.
Câu 2. Trên đường đi làm về, bác Nga ở phường Cự Khối (quận Long Biên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trên đê. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
	 A. Em bé có quốc tịch Nga.
	 B. Em bé có quốc tịch Mĩ.

	 C. Em bé có quốc tịch Việt Nam.
	 D. Em bé không có quốc tịch.


Câu 3. Bắc sinh ra ở Mĩ, bố mẹ bạn là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, Bắc là công dân nước nào?
	 A. Nước Anh
	 B. Nước Mĩ
	 C. Nước Pháp
	 D. Việt Nam


Câu 4. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân?
A. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.                          B. Quyền tự do kinh doanh.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín.                D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 5. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
A. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.           B. Công dân có quyền tự do báo chí.
C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.      D. Công dân có quyền tự do ngôn luận.
Câu 6. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
	 A. Giấy khai sinh.
	 B. Giấy khám sức khỏe

	 C. Đơn xin nghỉ học
	 D. Vé xe buýt


Câu 7. Do nghi ngờ bạn V có hành động trộm cắp, nên chủ cửa hàng quần áo MK đã tự ý bắt, nhốt V lại và đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục V bằng những ngôn từ khó nghe.
Theo em, chủ của hàng quần áo MK đã vi phạm quyền gì của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm.
D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 8. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
B. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
C. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
D. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
Câu 9. Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm có quốc tịch nước nào?
A. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.                B. Lâm không có quốc tịch.
C. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.                        D. Lâm có quốc tịch Việt Nam.
Câu 10. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?
A. Hương và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.
B. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.
C. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.
D. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.
Câu 11. Điền vào chỗ trống:
Theo điều 27 - Hiến pháp năm 2013, “Công dân Việt Nam từ……tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
	 A. 16 tuổi
	 B. 21 tuổi
	 C. 23 tuổi
	 D. 18 tuổi


Câu 12. Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?
	 A. Chiến là công dân quốc tế.
	 B. Chiến là công dân Hàn Quốc.

	 C. Chiến là công dân Việt Nam.
	 D. Chiến là công dân Nhật.


Câu 13. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
	 A. Căn cước công dân.
	 B. Bằng đại học.

	 C. Hộ chiếu.
	 D. Giấy khai sinh.


Câu 14. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
   A. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
   B. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân.
   C. Công dân chỉ cần hưởng quyền, không cần phải có nghĩa vụ với đất nước.
   D. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
Câu 15. Để phân biệt công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	 A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
	 B. Luật Công dân Việt Nam.

	 C. Luật trẻ em.
	 D. Luật hôn nhân và gia đình.


Câu 16. Công dân nước Hàn Quốc là người có quốc tịch:
	 A. Hàn Quốc
	
	 B. Quốc tế.
	 C. Nhiều nước.
	 D. Nước ngoài.


2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Câu 1. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
a) Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo.
b) Công dân chỉ cần thực hiện quyền của mình, không cần thực hiện nghĩa vụ. 
c) Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ. 
d) Người già, người khuyết tật không có quyền được bảo vệ và chăm sóc vì họ không còn khả năng lao động.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Hãy nêu 2 điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.
Câu 2.(2 điểm) 
Trung năm nay 14 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã làm thêm ở quán cơm của bà Trang. Mỗi lần Trung sơ suất làm vỡ bát đều bị bà Trang la mắng, đánh đập. Bình đi học ngang qua nên đã chứng kiến vài lần, Bình cảm thấy rất thương Trung và muốn giúp Trung.
a. Hành động của bà Trang là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống trên?
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------
Họ và tên HS:.....................................................................Lớp:........................
HS nộp lại đề sau khi làm bài xong
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I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
   A. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
   B. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
   C. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
   D. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
Câu 2. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
   A. Công dân có quyền tự do ngôn luận.
   B. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.
   C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
   D. Công dân có quyền tự do báo chí.
Câu 3. Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?
	 A. Chiến là công dân quốc tế.
	 B. Chiến là công dân Việt Nam.

	 C. Chiến là công dân Hàn Quốc.
	 D. Chiến là công dân Nhật.


Câu 4. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
	 A. Giấy khai sinh.
	 B. Bằng đại học.

	 C. Hộ chiếu.
	 D. Căn cước công dân.


Câu 5. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?
   A. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.
   B. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.
   C. Hương và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.
   D. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.
Câu 6. Điền vào chỗ trống:
Theo điều 27 - Hiến pháp năm 2013, “Công dân Việt Nam từ……tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
	 A. 23 tuổi
	 B. 18 tuổi
	 C. 21 tuổi
	 D. 16 tuổi


Câu 7. Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm có quốc tịch nước nào?
   A. Lâm có quốc tịch Việt Nam.   			B. Lâm không có quốc tịch.
   C. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.	D. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.
Câu 8. Bắc sinh ra ở Mĩ, bố mẹ bạn là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, Bắc là công dân nước nào?
	 A. Nước Mĩ
	 B. Nước Pháp
	 C. Việt Nam
	 D. Nước Anh


Câu 9. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân?
A. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.			B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín.		D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 10. Để phân biệt công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	 A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
	 B. Luật Công dân Việt Nam.

	 C. Luật hôn nhân và gia đình.
	 D. Luật trẻ em.


Câu 11. Trên đường đi làm về, bác Nga ở phường Cự Khối (quận Long Biên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trên đê. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
	 A. Em bé có quốc tịch Mĩ.
	 B. Em bé không có quốc tịch.

	 C. Em bé có quốc tịch Việt Nam.
	 D. Em bé có quốc tịch Nga.


Câu 12. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
   A. Tất cả những người sống ở Việt Nam có quốc tịch nước ngoài.
   B. Chỉ cần sống ở Việt Nam đã là công dân Việt Nam.
   C. Tất cả những người không quốc tịch.
   D. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
Câu 13. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
	 A. Vé xe buýt
	 B. Giấy khám sức khỏe

	 C. Đơn xin nghỉ học
	 D. Giấy khai sinh.


Câu 14. Công dân nước Hàn Quốc là người có quốc tịch:
	 A. Quốc tế.
	 B. Hàn Quốc
	 C. Nhiều nước.
	 D. Nước ngoài.


Câu 15. Do nghi ngờ bạn V có hành động trộm cắp, nên chủ cửa hàng quần áo MK đã tự ý bắt, nhốt V lại và đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục V bằng những ngôn từ khó nghe.
Theo em, chủ của hàng quần áo MK đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do ngôn luận.
   B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm.
   C. Quyền tự do kinh doanh.
   D. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Câu 16. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
   A. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
   B. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân.
   C. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
   D. Công dân chỉ cần hưởng quyền, không cần phải có nghĩa vụ với đất nước.
2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
a) Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo.
b) Công dân chỉ cần thực hiện quyền của mình, không cần thực hiện nghĩa vụ. 
c) Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ. 
d) Người già, người khuyết tật không có quyền được bảo vệ và chăm sóc vì họ không còn khả năng lao động.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Hãy nêu 2 điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.
Câu 2.(2 điểm) 
Trung năm nay 14 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã làm thêm ở quán cơm của bà Trang. Mỗi lần Trung sơ suất làm vỡ bát đều bị bà Trang la mắng, đánh đập. Bình đi học ngang qua nên đã chứng kiến vài lần, Bình cảm thấy rất thương Trung và muốn giúp Trung.
a. Hành động của bà Trang là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống trên?
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------
Họ và tên HS:.....................................................................Lớp:........................
HS nộp lại đề sau khi làm bài xong
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I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
   A. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
   B. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân.
   C. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
   D. Công dân chỉ cần hưởng quyền, không cần phải có nghĩa vụ với đất nước.
Câu 2. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
   A. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
   B. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
   C. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
   D. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
Câu 3. Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm có quốc tịch nước nào?
   A. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.		 B. Lâm không có quốc tịch.
   C. Lâm có quốc tịch Việt Nam.			 D. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.
Câu 4. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do kinh doanh.				B. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
   C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.		D. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín.
Câu 5. Do nghi ngờ bạn V có hành động trộm cắp, nên chủ cửa hàng quần áo MK đã tự ý bắt, nhốt V lại và đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục V bằng những ngôn từ khó nghe.
Theo em, chủ của hàng quần áo MK đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do kinh doanh.
   B. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
   C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm.
   D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 6. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
   A. Tất cả những người sống ở Việt Nam có quốc tịch nước ngoài.
   B. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
   C. Tất cả những người không quốc tịch.
   D. Chỉ cần sống ở Việt Nam đã là công dân Việt Nam.
Câu 7. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?
   A. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.
   B. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.
   C. Hương và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.
   D. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.
Câu 8. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
   A. Công dân có quyền tự do báo chí.		B. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.
   C. Công dân có quyền tự do ngôn luận.		D. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 9. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
	 A. Giấy khám sức khỏe
	 B. Giấy khai sinh.

	 C. Đơn xin nghỉ học
	 D. Vé xe buýt


Câu 10. Điền vào chỗ trống:
Theo điều 27 - Hiến pháp năm 2013, “Công dân Việt Nam từ……tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
	 A. 18 tuổi
	 B. 23 tuổi
	 C. 16 tuổi
	 D. 21 tuổi


Câu 11. Trên đường đi làm về, bác Nga ở phường Cự Khối (quận Long Biên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trên đê. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
	 A. Em bé không có quốc tịch.
	 B. Em bé có quốc tịch Nga.

	 C. Em bé có quốc tịch Việt Nam.
	 D. Em bé có quốc tịch Mĩ.


Câu 12. Công dân nước Hàn Quốc là người có quốc tịch:
	 A. Nước ngoài.
	 B. Hàn Quốc
	 C. Nhiều nước.
	 D. Quốc tế.


Câu 13. Để phân biệt công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	 A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
	 B. Luật Công dân Việt Nam.

	 C. Luật hôn nhân và gia đình.
	 D. Luật trẻ em.


Câu 14. Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?
	 A. Chiến là công dân Việt Nam.
	 B. Chiến là công dân quốc tế.

	 C. Chiến là công dân Hàn Quốc.
	 D. Chiến là công dân Nhật.


Câu 15. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
	 A. Bằng đại học.
	 B. Giấy khai sinh.

	 C. Căn cước công dân.
	 D. Hộ chiếu.


Câu 16. Bắc sinh ra ở Mĩ, bố mẹ bạn là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, Bắc là công dân nước nào?
	 A. Nước Anh
	 B. Nước Mĩ
	 C. Nước Pháp
	 D. Việt Nam


2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
a) Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo.
b) Công dân chỉ cần thực hiện quyền của mình, không cần thực hiện nghĩa vụ. 
c) Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ. 
d) Người già, người khuyết tật không có quyền được bảo vệ và chăm sóc vì họ không còn khả năng lao động.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Hãy nêu 2 điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.
Câu 2.(2 điểm) 
Trung năm nay 14 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã làm thêm ở quán cơm của bà Trang. Mỗi lần Trung sơ suất làm vỡ bát đều bị bà Trang la mắng, đánh đập. Bình đi học ngang qua nên đã chứng kiến vài lần, Bình cảm thấy rất thương Trung và muốn giúp Trung.
a. Hành động của bà Trang là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống trên?
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------
Họ và tên HS:.....................................................................Lớp:........................
HS nộp lại đề sau khi làm bài xong

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
ĐỀ CHÍNH THỨC
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
   A. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
   B. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân.
   C. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
   D. Công dân chỉ cần hưởng quyền, không cần phải có nghĩa vụ với đất nước.
Câu 2. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
   A. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
   B. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
   C. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
   D. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
Câu 3. Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm có quốc tịch nước nào?
   A. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.
   B. Lâm không có quốc tịch.
   C. Lâm có quốc tịch Việt Nam.
   D. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.
Câu 4. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do kinh doanh.				B. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
   C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.		D. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín.
Câu 5. Do nghi ngờ bạn V có hành động trộm cắp, nên chủ cửa hàng quần áo MK đã tự ý bắt, nhốt V lại và đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục V bằng những ngôn từ khó nghe.
Theo em, chủ của hàng quần áo MK đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do kinh doanh.
   B. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
   C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm.
   D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 6. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
   A. Tất cả những người sống ở Việt Nam có quốc tịch nước ngoài.
   B. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
   C. Tất cả những người không quốc tịch.
   D. Chỉ cần sống ở Việt Nam đã là công dân Việt Nam.
Câu 7. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?
   A. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.
   B. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.
   C. Hương và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.
   D. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.
Câu 8. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
 A. Công dân có quyền tự do báo chí.		B. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.
C. Công dân có quyền tự do ngôn luận.		D. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 9. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
	 A. Giấy khám sức khỏe
	 B. Giấy khai sinh.

	 C. Đơn xin nghỉ học
	 D. Vé xe buýt


Câu 10. Điền vào chỗ trống:
Theo điều 27 - Hiến pháp năm 2013, “Công dân Việt Nam từ……tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
	 A. 18 tuổi
	 B. 23 tuổi
	 C. 16 tuổi
	 D. 21 tuổi


Câu 11. Trên đường đi làm về, bác Nga ở phường Cự Khối (quận Long Biên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trên đê. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
	 A. Em bé không có quốc tịch.
	 B. Em bé có quốc tịch Nga.

	 C. Em bé có quốc tịch Việt Nam.
	 D. Em bé có quốc tịch Mĩ.


Câu 12. Công dân nước Hàn Quốc là người có quốc tịch:
	 A. Nước ngoài.
	 B. Hàn Quốc
	 C. Nhiều nước.
	 D. Quốc tế.


Câu 13. Để phân biệt công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	 A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
	 B. Luật Công dân Việt Nam.

	 C. Luật hôn nhân và gia đình.
	 D. Luật trẻ em.


Câu 14. Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?
	 A. Chiến là công dân Việt Nam.
	 B. Chiến là công dân quốc tế.

	 C. Chiến là công dân Hàn Quốc.
	 D. Chiến là công dân Nhật.


Câu 15. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
	 A. Bằng đại học.
	 B. Giấy khai sinh.

	 C. Căn cước công dân.
	 D. Hộ chiếu.


Câu 16. Bắc sinh ra ở Mĩ, bố mẹ bạn là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, Bắc là công dân nước nào?
	 A. Nước Anh
	 B. Nước Mĩ
	 C. Nước Pháp
	 D. Việt Nam


2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
a) Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo.
b) Công dân chỉ cần thực hiện quyền của mình, không cần thực hiện nghĩa vụ. 
c) Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ. 
d) Người già, người khuyết tật không có quyền được bảo vệ và chăm sóc vì họ không còn khả năng lao động.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Hãy nêu 2 điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.
Câu 2.(2 điểm) 
Trung năm nay 14 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã làm thêm ở quán cơm của bà Trang. Mỗi lần Trung sơ suất làm vỡ bát đều bị bà Trang la mắng, đánh đập. Bình đi học ngang qua nên đã chứng kiến vài lần, Bình cảm thấy rất thương Trung và muốn giúp Trung.
a. Hành động của bà Trang là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống trên?
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------
Họ và tên HS:.....................................................................Lớp:........................
HS nộp lại đề sau khi làm bài xong
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
NĂM HỌC 2024-2025
ĐỀ DỰ BỊ
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I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): 
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
[bookmark: _Hlk192748773]Câu 1. Điền vào chỗ trống:
Theo điều 27 - Hiến pháp năm 2013, “Công dân Việt Nam từ……tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”.
	 A. 18 tuổi
	 B. 21 tuổi
	 C. 23 tuổi
	 D. 16 tuổi


Câu 2. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
   B. Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
   D. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín.
Câu 3. Trong các bạn dưới đây, ai không phải là công dân Việt Nam?
   A. Toàn sinh ra ở nước Nga. Cả bố và mẹ bạn đều mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam. Đến năm 10 tuổi thì cả gia đình bạn về Việt Nam sinh sống.
   B. Ly có bố là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Khi mới sinh, bố mẹ Ly làm giấy khai sinh và thoả thuận với nhau để bạn mang quốc tịch Việt Nam.
   C. Hương và Nam đều có bố mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Các bạn hiện đang sống ở Việt Nam.
   D. Chị Na-ta-sa sinh ra và lớn lên ở Nga. Năm 18 tuổi chị đến Việt Nam học đại học.
Câu 4. Để phân biệt công dân Việt Nam và công dân nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
	 A. Luật hôn nhân và gia đình.
	 B. Luật Công dân Việt Nam.

	 C. Luật trẻ em.
	 D. Luật Quốc tịch Việt Nam.


Câu 5. Công dân nước Hàn Quốc là người có quốc tịch:
	 A. Nước ngoài.
	 B. Nhiều nước.
	 C. Quốc tế.
	 D. Hàn Quốc


Câu 6. Em không đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
 A. Công dân được phép trốn nghĩa vụ quân sự.	    B. Công dân có quyền tự do ngôn luận.
 C. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.	    D. Công dân có quyền tự do báo chí.
Câu 7. Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
	 A. Giấy khám sức khỏe
	   B. Giấy khai sinh.

	 C. Vé xe buýt
	   D. Đơn xin nghỉ học


Câu 8. Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
	 A. Giấy khai sinh.
	   B. Căn cước công dân.

	 C. Hộ chiếu.
	   D. Bằng đại học.


Câu 9. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
   A. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
   B. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
   C. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đời sống của mỗi công dân.
   D. Công dân chỉ cần hưởng quyền, không cần phải có nghĩa vụ với đất nước.
Câu 10. Bố mẹ Chiến là người Nhật đến Việt Nam sinh sống. Chiến sinh ra ở Việt Nam. Theo em, Chiến là công dân nước nào?
	 A. Chiến là công dân Việt Nam.
	 B. Chiến là công dân quốc tế.

	 C. Chiến là công dân Hàn Quốc.
	 D. Chiến là công dân Nhật.


Câu 11. Bắc sinh ra ở Mĩ, bố mẹ bạn là công dân Việt Nam. Trong trường hợp này, Bắc là công dân nước nào?
	 A. Nước Pháp
	 B. Nước Mĩ
	 C. Việt Nam
	 D. Nước Anh


Câu 12. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
   A. Bố mẹ H là người Nga đến Việt Nam làm ăn sinh sống.
   B. Bạn N sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là công dân Việt Nam
   C. Con của bà Z có quốc tịch Mĩ sống ở Việt Nam, bố chưa rõ là ai.
   D. Ông X là chuyên gia nước ngoài làm việc lâu năm tại Việt Nam.
Câu 13. Trên đường đi làm về, bác Nga ở phường Cự Khối (quận Long Biên) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở trên đê. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
	 A. Em bé có quốc tịch Nga.
	 B. Em bé có quốc tịch Việt Nam.

	 C. Em bé không có quốc tịch.
	 D. Em bé có quốc tịch Mĩ.


Câu 14. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
   A. Tất cả những người không quốc tịch.
   B. Tất cả những người sống ở Việt Nam có quốc tịch nước ngoài.
   C. Chỉ cần sống ở Việt Nam đã là công dân Việt Nam.
   D. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
Câu 15. Do nghi ngờ bạn V có hành động trộm cắp, nên chủ cửa hàng quần áo MK đã tự ý bắt, nhốt V lại và đánh đập, lăng mạ, sỉ nhục V bằng những ngôn từ khó nghe.
Theo em, chủ của hàng quần áo MK đã vi phạm quyền gì của công dân?
   A. Quyền tự do kinh doanh.
   B. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
   C. Quyền tự do ngôn luận.
   D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm.
Câu 16. Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm có quốc tịch nước nào?
   A. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.		B. Lâm không có quốc tịch.
   C. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.		D. Lâm có quốc tịch Việt Nam.
2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. 
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý a,b,c,d
Câu 1. Ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:  
a) Mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam hay nữ, giàu hay nghèo.
b) Công dân chỉ cần thực hiện quyền của mình, không cần thực hiện nghĩa vụ. 
c) Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, chăm sóc và bảo vệ. 
d) Người già, người khuyết tật không có quyền được bảo vệ và chăm sóc vì họ không còn khả năng lao động.
II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1.(3 điểm) 
Công dân là gì? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? Hãy nêu 2 điều kiện để trở thành công dân Việt Nam.
Câu 2.(2 điểm) 
Trung năm nay 14 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên em đã làm thêm ở quán cơm của bà Trang. Mỗi lần Trung sơ suất làm vỡ bát đều bị bà Trang la mắng, đánh đập. Bình đi học ngang qua nên đã chứng kiến vài lần, Bình cảm thấy rất thương Trung và muốn giúp Trung.
a. Hành động của bà Trang là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Bình, em sẽ làm gì trong tình huống trên?
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
----------------------Hết -----------------------
Họ và tên HS:.....................................................................Lớp:........................
HS nộp lại đề sau khi làm bài xong
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4 ĐIỂM)
Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm
Mã đề gốc
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	A
	C
	D
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	D
	B
	C
	A



Mã đề 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	A
	A
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	A
	A



Mã đề 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	D



Mã đề 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	D



Mã đề 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	A
	C
	A
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	A
	C
	C
	A



Mã đề dự bị
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	D
	A
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	D
	C
	B
	B
	D
	D
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (1 ĐIỂM) 
Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu 1

	Lệnh hỏi
	Đáp án

	A
	Đ

	B
	S

	C
	Đ

	D
	S



III. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)
· ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)

	- Quyền trẻ em là những lợi ích mà trẻ em được hưởng để sống và phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
- Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia thành 4 nhóm quyền.
- Đó là: nhóm quyền được sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền được phát triển, nhóm quyền được tham gia.
	1,0

1,0

1,0

	Câu 2
(2 điểm)
	a) Hành động của bà Trang là sai. Vì bà Trang đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về than thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của Trung.
b) Nếu là Bình em sẽ kêu gọi mọi người trong lớp mỗi người giúp đỡ Trung và yêu cầu Trung chuyển chỗ làm thêm. Ngoài ra em sẽ báo cô giáo chủ nhiệm để cô báo cơ quan chức năng xử lí bà Trang vì bà đã vi phạm quyền trẻ em.
	1,0



1,0



	BGH DUYỆT




Nguyễn Ngọc Lan
	TỔ TRƯỞNG




Doãn Thị Xuân Thanh
	NGƯỜI RA ĐỀ




Nguyễn Thùy Trang



